
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

7 0 0

7 0 0

2 1 42 2012 TD LNMCơ TC + BT (P)

2 2 42 2002 NXTC (dƣới niêm)

2 3 30 1001 VS II/ Tắc 2 ODT

8 4 58 ĐT UBT (P) 6cm

8 5 33 0010 VS II/ Tắc 2 ODT

8 6 22 0010 UBT (T) 5 cm

8 7 27 1001 UBT (P) 8cm

8 8 23 1001 UBT (T) 8 cm

9 9 52 0000 UXTC 12tuần 

9 10 39 0000 LNMTCBT (P) 7cm

9 11 26 ĐT UBT (P) 6cm

11 12 42 2002 NXTC dƣới niêm

11 13 26 0010 VS II/ Tắc 2 ODT

11 14 23 ĐT UBT (P) 6cm

15 32 3103 UBT (T) 9 cm

16 25 0010 UBT (P) 7cm

7 0 0

7 0 0

2 1 32 0020 Polype lòng TC + VS II

2 2 52 2012 UBT (P) 6cm

2 3 42 0010 NXTC 12 tuần/ Mong con

8 4 74 8006 Sa TC + BQ  + TT độ 3

8 5 40 3003 NXTC + UBT (P)

2222

1706

1985

1726

2042

2047

1774

2041

PM

Ngày: 22/04/2013 

1817

1984

2054

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

SHC

1938

1793

2070

2057

2290

1979

1820

Thứ: BA 

Ngày: 23/04/2013 

1915

34 N

1781

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ LÀNH

VÕ THỊ HOA

NGUYỄN THỊ VINH

TRẦN THỊ NGỌC YẾN

DƢƠNG THỊ HÀ

PHAN THỊ THÙY

TRẦN THỊ PHƢƠNG

NGUYỄN THỊ BÉ DUYÊN

VŨ THỊ TÚY HẢO

PHẠM THỊ PHƢỢNG

NGUYỄN THỊ HẠ UYÊN

THIỀU THỊ THANH TUÂN

NGUYỄN NGỌC TỐ UYÊN

TRẦN NGỌC HIỀN

VŨ THỊ THANH CHI

NGUYỄN THANH TÙNG

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ NGỌC OANH

LÊ KIM LIÊN

CHÂU THỊ CẨM TRINH

HÀ THỊ THIỆN

LÊ THỊ KIM CHI

Từ ngày 22/04/2013 đến ngày 28/04/2013 (Tuần1)

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + PP có u

NSBTC chẩn đoán, điều trị

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Bóc NX, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC TP chừa 2P

Đặt mảnh ghép TH nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NS Bóc NX, Cắt PP (P)

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + TÙNG.TT + DUNG.TT(S)

BS KHOA NS + lê anh.tt+ LAN.TT(C)

PHAN NGA + Đ.THẢO + HỒNG DƢƠNG

PHAN NGA + Đ.THẢO + HỒNG DƢƠNG

Đ.THẢO + HỒNG DƢƠNG + NGỌC THẢO.TT

HƢNG.PNT + NHU + HIẾU.TT

NHU + HIẾU.TT + NHƢ.TT 

NHU + NHƢ.TT + HIẾU.TT  

KIM CHI + ANH TUẤN + LIÊN.TT

KIM CHI + ANH TUẤN + LIÊN.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + HIỀN.CĐT

N.ĐIỆP2 + THU BA + HIỀN.CĐT

N.ĐIỆP2 + THU BA + HIỀN.CĐT

THƢƠNG.BM + Q.HƢƠNG + DIỆU NGA

Q.HƢƠNG + DIỆU NGA + ĐÀO.TT

Q.HƢƠNG + DIỆU NGA + ĐÀO.TT

DỰ BỊ  

DỰ BỊ

BS KHOA NS + KHÁNH.TT + THẢNH.TT(S)

BS KHOA NS + NGỌC DUNG + ÁNH.TT(C)

Q.KHOA + MAI PHƢƠNG1 + THIÊN TRANG

THU THỦY + Q.KHOA + MAI PHƢƠNG1

THU THỦY + Q.KHOA + MAI PHƢƠNG1

V.THÀNH + Q.THANH + MỸ NGỌC

V.THÀNH + MỸ NGỌC + TÙNG.TT



8 6 27 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

9 7 43 3023 TSĐGĐHNMTC + UXTC 10 tuần

9 8 39 0000 UBT (P) 8cm/VMC UBT (P)

9 9 32 1011 UBT (T) 5 cm

9 10 26 ĐT UBT (P) 8cm

9 11 24 ĐT UBT 2bên 6cm

11 12 46 2012 UBT (P) 8cm

11 13 37 3013 UBT 2bên 6cm

11 14 31 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

15 33 2011 UBT (P) 8cm

16 28 1001 UBT (P) 8cm

7 0 0

7 0 0

2 1 50 3003 UXTC 14 tuần

2 2 38 1001 TD Nang nƣớc cạnh TV (P) 15cm

2 3 25 0000 VS I/ Tắc Ứ dịch TV(T)

8 4 48 2022 UXTC 12 tuần

8 5 22 1011 NXTC có cuống, CĐPB: UBT(P) 7 cm

8 6 20 ĐT UBT  10cm

9 7 58 2022 UBT (T) 6 cm

9 8 34 0000 UXTC 11 tuần + VS I

9 9 25 ĐT UBT (T) 5 cm

11 10 44 2002 UBT (T) 6cm

11 11 25 0000 UBT 2bên 7cm

11 12 30 0010 UBT (T) 6 cm

11 13 29 ĐT UBT (T) 8 cm

11 14 27 1001 VS II/ Tắc 2 ODT

15 28 1011 UBT (P) 6cm

16 25 1001 UBT (T) 5 cm

2071

1969

2065

2097

2098

2153

1842

2110

2077

2060

2062

1889

2016

Thứ: TƯ 

Ngày: 24/04/2013 

2073

1988

1827

2124

1917

1929

2124

2103

2192

2149

2094

2071

2169

2996

Thứ: NĂM 

Ngày: 25/04/2013 

LÊ THỊ LIÊN

NGUYỄN THỊ HƢƠNG

CAO THỊ HÂN

NGUYỄN THỊ HẰNG

NGÔ KIM PHƢƠNG

NGUYỄN THỊ THƢƠNG

PHAN THỊ MỸ DUNG

LÊ THỊ LAM

NGUYỄN THỊ THU OANH

TRẦN THÚY LIÊN

PHẠM THỊ ĐÀO

BN TNTC

BN TNTC

TÔ THỊ KẸP

DƢƠNG THỊ VÂN

NGUYỄN THỊ TUYẾT

ĐINH THỊ NGỌC MAI

ĐẬU THỊ HƢỜNG

VÕ TRƢỜNG GIANG

TRẦN THỊ THANH HƢƠNG

NGUYỄN THỊ NGỌT

THIỆU HỒNG VÂN

NGÔ THỊ HỒNG

ĐẶNG THỊ NGỌC GIAO

ĐỖ THỊ LỆ HẰNG

TRẦN THỊ Y HỒNG

LÊ THỊ THU

HỒNG THỊ KIM PHƢỢNG

LÊ KIM CHI

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Thám sát, TTTXT

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

MỸ NGỌC + TÙNG.TT + LÊ ANH.TT

TR.THẢO + NHU + ĐIỆP.TT

TR.THẢO + ĐIỆP.TT + NGUYỄN ANH.TT 

TR.THẢO + NGUYỄN ANH.TT + ĐIỆP.TT

H.HIỆP + TỐ NHƢ + TUYỂN.TT 

H.HIỆP + TỐ NHƢ + TUYỂN.TT 

N.ĐIỆP2 + HỒNG HẠNH + HỒNG.TT

N.ĐIỆP2 + HỒNG HẠNH + HỒNG.TT

N.ĐIỆP2 + HỒNG HẠNH + HỒNG.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + VƢƠNG.TT + SƠN.TT(S)

BS KHOA NS + THU + HIẾU.TT(C)

MỸ NHI + THU NGUYỆT + MỸ HẠNH 2

MỸ NHI + THU NGUYỆT + MỸ HẠNH 2

THU NGUYỆT + MỸ HẠNH 2 + HÒA.TT

HƢNG.PNT + D.PHƢỢNG + TÀI.TT

HƢNG.PNT + D.PHƢỢNG + TÀI.TT

HƢNG.PNT + D.PHƢỢNG + TÀI.TT

LƢU + K.HOÀNG + THÚY PHƢỢNG

LƢU + K.HOÀNG + LỢI.TT

K.HOÀNG + THÚY PHƢỢNG + LỢI.TT

M.TUẤN.BM + H.NHẬT + ĐÔNG.TT

M.TUẤN.BM + H.NHẬT + ĐÔNG.TT

M.TUYỀN + THU HÀ 3 + LAN.TT

M.TUYỀN + THU HÀ 3 + LAN.TT

M.TUYỀN + THU HÀ 3 + LAN.TT

DỰ BỊ     

DỰ BỊ   



7 0 0

7 0 0

2 1 63 2032 UXTC 12tuần(Dƣới niêm)/VMCTNTC

2 2 43 2002 NXTC (dƣới niêm)+ UBT 2 bên

2 3 21 ĐT UBT (P) 9cm

8 4 51 0010 UXTC 12 tuần

8 5 40 2002 NXTC 12 tuần/VMC 2lần

8 6 33 1001 UBT (T) 8 cm/Mong con

9 7 34 2002 NXTC 10tuần

9 8 32 1001 VS II/ VMC

9 9 28 0000 VS I/ Tắc 2 TV

11 10 48 5025 UBT (T) 7 cm

11 11 41 2012 UBT (P) 5cm

11 12 20 0000 UBT (P) 5cm

13 25 ĐT UBT (T) 6 cm

7 0 0

7 0 0

2 1 43 3013 UXTC 14 tuần/VMC TNTC

2 2 42 2002 NXTC 14 tuần

2 3 32 0000 VS I + UBT (T) 6cm

8 4 59 4004 UBT (T) 10 cm

8 5 43 2013 UBT (P) 8cm

8 6 32 1001 UBT  5cm/Mong con

9 7 54 3003 UXTC 12 tuần

9 8 41 3013 NXTC (dƣới niêm) 6 tuần

9 9 21 ĐT UBT (P) 5cm

11 10 52 2012 UBT (T) 7 cm

11 11 42 1001 UBT (P) 6cm

11 12 32 ĐT UBT (P) 5cm

11 13 32 ĐT UBT (P) 7cm

1888

1998

2147

1906

1905

2102

1914

2040

2112

2181

2127

2141

2150

Thứ: SÁU 

Ngày: 26/04/2013 

1910

1911

2116

1913

1668

2092

1902

2182

2011

2012

2100

2121

2151

BN TNTC

BN TNTC

ĐỖ THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ VÂN

TRẦN NGỌC PHÚC

LÊ THỊ THẬT

VÕ THỊ XUÂN THU

HUỲNH THỊ DIỄM KIỀU

NGUYỄN THỊ KIM OANH

HOÀNG THỊ HẢI YẾN

VÕ THỊ THU VÂN

LÊ THỊ VÂN

NGUYỄN THỊ HẰNG

CHÂU THỊ HỒNG NHUNG

NGUYỄN THỊ VIÊN PHƢƠNG

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ LAN

VŨ THỊ QUYÊN  

PHAN THỊ THỦY

DƢƠNG THỊ BÉ

NGUYỄN THỊ THANH THÚY

NGUYỄN THỊ HUẾ DUYÊN

TRƢƠNG NGỌC TUYẾT

LÊ THỊ HOA

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG DUNG

NGUYỄN THỊ ĐỨC

LÊ THỊ MINH HẬU

TRẦN NGÔ ÁNH HẰNG

HOÀNG THỊ THU HÀ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT (Mổ khó)

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc NX, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc NX, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS bóc NX, KTSD, nếu KĐ Cắt HTTC chừa 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC, cắt đốt NX, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

BS KHOA NS + NGỌC.TT + ĐÀI.TT(S)

BS KHOA NS + NỚP + CƢỜNG.TT(C)

PHAN NGA + LÊ DIỆP + DUNG.TT

PHAN NGA + LÊ DIỆP + SƠN.TT

LÊ DIỆP + DUNG.TT + SƠN.TT

TR.HẠNH + BẢO ANH + ÁNH.TT

TR.HẠNH + BẢO ANH + VƢƠNG.TT

BẢO ANH + ÁNH.TT + VƢƠNG.TT   

TR.THẢO + TRÍ 2 + KHÁNH.TT

TR.THẢO + TRÍ 2 + KHÁNH.TT

TR.THẢO + TRÍ 2 + KHÁNH.TT

Q.HIẾU + VY.YD + LOAN.TT

Q.HIẾU + VY.YD + LOAN.TT

Q.HIẾU + VY.YD + LOAN.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + X.TRANG1 + LOAN.TT(S)

BS KHOA NS + MỸ HẠNH 3 + HẠNH.TT(C)

MỸ NHI + N.QUANG + NHƢ THẢO.TT

MỸ NHI + N.QUANG + NGỌC.TT

MỸ NHI + NHƢ THẢO.TT + NGỌC.TT

V.THÀNH + TR.LOAN + ĐÀI.TT

V.THÀNH + TR.LOAN + ĐÀI.TT

V.THÀNH + TR.LOAN + ĐÀI.TT

THƢƠNG.BM + NGỌC DIỄM + CƢỜNG.TT

THƢƠNG.BM + NGỌC DIỄM + CƢỜNG.TT

THƢƠNG.BM + NGỌC DIỄM + CƢỜNG.TT

D.MINH + THỤC TRANG + CẨM NHUNG

THỤC TRANG + CẨM NHUNG + NHƢ.TT

THỤC TRANG + CẨM NHUNG + NHƢ.TT

QUỐC DUY + AN + NGỌC THẢO.TT



11 14 31 1011 UBT (T) 6 cm

11 15 29 1001 UBT (T) 7 cm

16 19 0000 UBT (T) 5 cm

2157

2156

2183

NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU

NGUYỄN THỊ LINH HUỆ

TRẦN THỊ ÚT HIỀN

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Ngày 18 tháng 4 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

QUỐC DUY + AN + NGỌC THẢO.TT

DỰ BỊ

QUỐC DUY + AN + NGỌC THẢO.TT


